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Chương Trình (Agenda) 

 
*** 

Các em cần phải có sách vở và dụng cụ học đầy đủ khi đến trường 
(Students need to bring all school supplies to school)  

 
 

  
1. Điểm danh các em học sinh trước và sau giờ chơi. 

 

2. Các em phải nộp tất cả bài làm củ, mới và sách bài tập . 
 

3. Kiểm tra đếm số từ 1 - 10 và chính tả viết số bằng chữ. 
 
 

Gìơ nghỉ giải lao 
 

4.  Em tập đọc bài “Mẹ Yêu Dấu”. 
 

5.   Ôn bảng chữ cái, chữ ghép và các dấu trong tiếng Việt 
 
Bài làm ở nhà  (Homework): 
 

*** Nhờ các phụ huynh giúp các em làm bài ở nhà *** 
 

1.  Các em phải tập viết và học thuộc lòng số 1 - 20. 
 
2.  Kiểm tra số 11 đến số 20.  Vừa viết số và viết chữ. 
 
3.  Tất cả bài làm mới phải nộp vào tuần tới.  
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1/  Nối chữ và số lại với nhau cho đúng: 
 

     Ba 

     Bốn 

     Hai 

     Mười 

    Năm 

    Sáu 

     Một 

    Chín 

     Tám 

     Bảy   
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      Mười ba 

     Mười một 

     Mười hai 

     Mười lăm 

     Mười bốn 

     Mười bảy 

     Mười chín 

     Muời tám 

     Mười sáu 

     Hai mươi 
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2/  Em tập đọc bài “Mẹ Yêu Dấu”: 
 

Mẹ Yêu Dấu 
 

Mẹ sinh ra con 
Nuôi con khôn lớn 

Dạy dỗ con nên người 
Thương con vô bờ vô bến 

Công khó nhọc con không quên 
Con thương mẹ vô vàng 
Mẹ yêu dấu của con 

 
 

3/  Tập viết bài “Mẹ Yêu Dấu”: 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 


